
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 4912/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đắk Nông, Hà Nội, Nam 

Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Thái Bình, Thanh 

Hóa. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 41 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 12/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân  

và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 4912/SYT-NVY ngày 13/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Vũ Văn Huỳnh Nam 1977 N2173396 0822930888 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

16h30 

14/12/2021 
Nam Bình Đắc Song Đắc Nông 

2 Trần Viết Dũng Nam 1991 01091012906 0383838236 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Thọ Xuân  Đan Phương Hà Nội 

3 Đoàn Công Dòng Nam 1989 038089006723 0974279540 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Chiến Thắng Hà Đông Hà Nội 

4 Nguyễn Thành An Nam 1972 S1189690 0966337988 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội 

5 Đào Tiến Đạt Nam 2001 001089009773 0934503788 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Hùng Tiến Mỹ Đức Hà Nội 

6 Phạm Thị Hương Nữ 1984 C9391814 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Mỹ Đình 2 Nam Từ Liên Hà Nội 

7 Nguyễn Đức Tuấn Nam 1990 00109007321 0334066790 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Cự Khê Thanh Oai Hà Nội 

8 PhạmVăn Giang Nam 1989 034085007659 0389599658 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

06h00 

13/12/2021 
Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội 

9 Đào Văn Hùng Nam 1986 B9720820 0862293968 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

03h00 

13/12/2021 
Minh Thuận Vũ Bản Nam Định 

10 Nguyễn Văn Trường Nam 2003 C5580175 Không có 28/11 12/12 XN âm tính Xe khách 
20h00 

12/12/2021 

22h30 

12/12/2021 
Nghi Văn  Nghi Lộc Nghệ An 

11 Dương Thị Chiến Nữ 1977 C2956430 0971372228 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

12/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

12 Mai Sỹ Thụy Nam 1974 C8324974 0971372228 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

12/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 



13 Dương Văn Thành Nam 1986 C7682443 0977449632 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

12/12/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

14 Bùi Văn Quang Nam 1988 C9560367 0966966876 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Giang Sơn Đô Lương Nghệ An 

15 Nguyễn Tú Hải Nam 1985 C3971412 0562709614 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

13/12/2021 
Hưng  Yên Bắc Hưng Nguyên Nghệ An 

16 Nguyễn Đình Tước Nam 1993 C8486430 0986308099 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

13/12/2021 
Nghi Hòa Nghi Lộc Nghệ An 

17 Phan Mạnh Việt Nam 1985 C9364482 0363571355 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

13/12/2021 
Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An 

18 Nguyễn Đấu Trí Nam 1995 B8098619 0374836121 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

13/12/2021 
Nghi Thiết Nghi Lộc Nghệ An 

19 Đậu Đình Dũng Nam 1992 C2220317 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

02h00 

13/12/2021 
Thái Hòa Nghĩa Đàn Nghệ An 

20 Hồ Thị Thu Huyền Nữ 2003 C7676720 0346981742 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h30 

13/12/2021 
Quỳnh Phương Quỳnh Lưu Nghệ An 

21 Trần Văn Tú Nam 1972 C7531364 0348984048 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

00h30 

13/12/2021 
TT Dùng Thanh Chương Nghệ An 

22 Võ Văn Chiến Nam 1992 B8338983 0903242203 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Mã Thành Yên Thành Nghệ An 

23 Nguyễn Duy Minh Nam 1969 NA3568/19 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Văn Thành Yên Thành Nghệ An 

24 Đặng Văn Ngọc Nam 1973 C4669541 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Phan Xuân Hướng Nam 1995 C2355009 0382775893 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

26 Đào Quang Tình Nam 1971 C6296157 0339843976 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

27 Lưu Đức Trang Nam 1966 N2301959 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

28 Lưu Thị Kim Ngân Nữ 2016 C2152610 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 



29 Đinh Trọng Tiếp Nam 1971 N2301995 0979692612 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Hồng Thành Yên Thành Nghệ An 

30 Hồ Sỹ Chính Nam 1985 186578530 0332171570 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

31 Tá Duy Ngọc Nam 1990 B9092560 0977688225 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

01h00 

13/12/2021 
Thọ Thành Yên Thành Nghệ An 

32 Nguyễn Trung Hải Nam 1980 B9968937 0961020640 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

08h00 

13/12/2021 
Tiên Kiên Lâm Thao Phú Thọ 

33 Đinh Thị Thanh Hoài Nữ 1996 194534962 0989916314 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

23h30 

12/12/2021 
Xuân Hóa  Minh Hóa Quảng Bình 

34 Đinh Nữ Tuệ Nhi Nữ 2018 C4641985 0989916314 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

23h30 

12/12/2021 
Xuân Hóa  Minh Hóa Quảng Bình 

35 Đinh Gia Bảo Nam 2020 N2301769 0989916314 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

23h30 

12/12/2021 
Xuân Hóa  Minh Hóa Quảng Bình 

36 Đỗ Văn Long Nam 1970 N1955862 0332808792 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

08h00 

13/12/2021 
Hưng Nhân Hưng Hà Thái Bình 

37 Đỗ Trung Hiển Nam 2001 C8098370 0365082586 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

08h00 

13/12/2021 
Hưng Nhân Hưng Hà Thái Bình 

38 Nguyễn Văn Diện Nam 1985 00120037206 0972987256 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

08h00 

13/12/2021 
Vũ Hoa Kiến Xương Thái Bình 

39 Trần Văn Thanh Nam 1996 C4700384 Không có 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

08h00 

13/12/2021 
Thụy An Thái Thụy Thái Bình 

40 Tô Quốc Trường Nam 1995 C9657587 0349452668 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

02h30 

13/12/2021 
Hoằng Yến  Hoằng Hóa Thanh Hóa 

41 Trương Ngọc Trung Nam 1994 C1443606 0383718818 05/12 12/12 

XN âm tính; Đã tiêm đủ 

liều vắc xin phòng 

COVID-19 

Xe khách 
22h00 

12/12/2021 

02h30 

13/12/2021 
Hoằng Yến  Hoằng Hóa Thanh Hóa 

 

Danh sách này có 41 người./. 
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